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Tóm t i t  Bài báo này tập trung bàn vể ahừng vảíi để sau:
- Thồng qua iTìột sô' tác phám ván học khảo sát hiện tượng cằu hỏi cẩu khiãì ừong ti&ìg Hán hỉộn dậi.
‘ Phân tích vai trò ngữ cảnh trong việc xác ồịnh ý  nghỉâ cẩu khiến của cău hòi câu khich
• Kết quả khảo sát tiẽhg Hán có thế dùng đế dối chiếu vói hiện  tirợng ngôn r\gữ tương dưong trong 
tichg Việt từ đò có khả nảng vận dụng hừu hiệu trCRìg giảng dạy tiãìg Hán cho sinh viên Viột Nam.

1. Đ ặt vấn  dé

C ũng giôhg như  nhỉẽu ngôn  ngữ  khác, 
trong tiếng Hán^ dựa vào n g ử  khí cẳu đưọc 
phân chia thành bôh loại khác nhau: cằu trẩn 
th u ậ t  câu hòi, câu cấu khiến và câu cảm 
thán. Bôh loại câu này cố khả năng biểu đạ t 
m ọi tâm  tư  tình cảm, ửìái á ộ , yêu cẩu, ý 
nguyện của ngưòi nói. H ay nói cách khác nó 
cú ử iế đ áp  ứn^  đưọc m ọi d6 i hò í Uong giao 
tiếp  ngôn ngữ.

v ể  m ặt hình thức cãu trú c  bôn loạỉ câu 
trong tiếng H án có nhử ng  đặc  điểm  khác biệt 
và có nhữ ng  chức năng thông  báo tưong  ứng 
khác nhau. Thông thường thì ngữ  khí của câu 
thông nha't vóì chức nẳng biếu đạ t của nó. 
Điều đó  có nghĩa ìà, khi ngưòi ph á t ngôn sử 
d ụ n g  chính h ình thức vốn cỏ đ ể  biểu đ ạ t ngữ  
khí của câu thì họ đẵ  thực hiện m ột ngữ  vi 
trực tiếp. Tuy nhiên, nói vậy  không có nghĩa 
là tổn tại m ột sự  cách biệt tuyệt đôi giữa các 
loại câu trong tiêhg Hán. N gược lại, giữa
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chúng  lại có m ôl quan  hệ chuyến hoá nhâ't 
định. Trong quả trình  sử  d ụ n g , vì nhữ ng  lý 
d o  khác nhau  m à ngưòi p h á t ngôn đ ể  đạt 
được m ục đích giao tiếp của m ình m ột cách 
hiệu quả nh ấ t đẵ  d ù n g  loại câu này đ ể h ư ó n g  
tổd m ục đích biếu đạt vôh thuộc loại câu kja. 
H ay nói cách k h á c  khi đó ngư ởi phát ngôn 
đ ẵ  thực hiện m ột n g ử  vi g ián  tiêp. Đặc biệl 
khi ngữ  cảnh được coi ià m ột nhân tố  quan 
trọng dê  h ình thành  nên ý ngh ĩa  bicu đạt thi 
việc xem xét nghĩa của câu không chi đơn 
thuẩn  d ự â  vào  h ình thức cắu trúc. Điẽu này 
hoàn toàn phù họp  vói quy lu ậ t phổ  biẽh của 
ngôn ngử  rằng, nẽU chia cẵu theo  hưong ngữ  
pháp  - ngư  dụng/ tửc đứ ng  v ế  góc độ  dụng 
học đ ể  phân  chia loại câu thì kê't qua thu 
được sẽ có đ ộ  giao thoa nhâ't đ ịnh vói cách 
phân  chia loậi câu đ ơ n  thuẩn theo bẽ m ặt cấu 
trúc. Có th ế  lây v í d ụ  vẽ  câu hỏ i trong  tiêhg 
H án  đ ế  m inh  ch ứ n g  cho đ iều  này. Câu hỏi 
tro n g  tiẽhg  H án  là m ột tro n g  nhữ ng  loại 
cẳu có khả năng  b iếu  đ ạ t hẽ*t sức phỡiìg 
p h ú . Ví dụ:

• D ùng câu hỏi đ ế  nhâh m ạnh ý nghĩa 
trẩn  th u ậ t  Ví dụ:
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(1)

?Í‘I S  •)
Chẳng nhẽ anh  không biet Hn này sao? 

(A nh nhất đ ịnh  biê't tin  này.)
<2)

Tôi làm sao  biêl được cô ấy đi đâu? (Tôi 
không hể biê't cô ấy di đãu.)

- D ùng câu hỏi đê  biếu thị ý  nghĩa cẩu 
khiến. Ví dụ:

(3) ? (Ì,1f,5-Ttủ !)
Có thế  g iú p  m ột chú i được không? {Xin 

g iúp  cho m ột chút!)

‘Vl ? )
Sao vậy? A n h  chăng phái vội lắm  ư? Sao 

bày  giờ vẫn chư a đi? (Anh nên di ngay đi!)
- D ùng câu hói đè' biếu thị ý  nghĩa cảm 

thán. Ví dụ:
(5) ?  ( ĩ i c S ^ #  ! )
Sao tôi lại bâ't hạnh Ihê' này? (Tôi bâì hạnh 

quá!)
(6 )

t ! t ị ^ ± ì f ? (iẨ A

T i c ỉ i  i h c  I i â y  c ò n  n ư i  n à o  I^vp

nơi nảy? (Nơi đ ây  thật lâ đọp!)
Trong phạm  vi bài viê*t này  chúng tỏi chi 

xin trình bày k ẽ \  quá khảo sát vế  câu hỏ i biểu 
ý  nghĩa cầu  kh iến  (sau g ọ i tắ t  là câu hỏi 

cẩu khiâíĩ) vó i hy vọng tù  phạm  VI họp này 
có thẻ hiếu đ ư ọ c  tính đa dạng  linh hoạ( trong 
biếu dạt củâ tiêhg H án nói riêng và của các 
ngôn ngữ nói chung-

2. C ác loại b iế u  thức hỏ i tro n g  Hếng H án

Đ ể kháo sá t câu hỏí cẩu khiẽh, trưóc hè\ 
chúng tôi xin giới thiệu vế  các dạng  biếu thức 
hòi trong  tiêhg Hán.

Khi phân loại câu hỏi trong  tiếng Hán^ 
cảc n h à  ngữ  p h á p  học có Ihế căn cứ vào m ục

đích phân loại khảc nhau đ ể  chia câu hòi 
thành nh ữ n g  tiểu hệ thôhg khác nhau. Tuy 
nhiên nhìn  chung  hãu  hê\ các nha ngữ  pháp 
học T rung Q uôc đểu  nhấỉ chí cho rằng, dựa 
vào tiêu chí h ình  thức, câu hỏi trong tiếng 
H án dược chia làm 4 loại sau:

'  Câu hủi đ úng  sai: là loại câu hỏi dùng 
ngữ  khí hỏi hoặc trợ  từ  nghi vẳh nhằm  xác 
đ ịn h  đ úng  sai. H ình thức biếu đạt cũa câu 
hỏi này thường là: "Câu trẩn  thuậỉ + trợ  từ 
nghi vấn  Qặ/DE hoặc ngư  đ iệu  nghi vấn". 
H ình thức trả lòi của loại câu hòi nay là dùng 
“ỉả/X ứ/^/ỈS :^*’ (đúng/không đ ú n g ...)  hoặc 
có thế  dùn g  sự  hổi đ áp  phi lòi n h ư  "gật đẩu" 
hoặc "lảc đẩu" đ ể  khảng d ịnh đ ú n g  hoặc $ai 
trưóc khi đ ư a  ra câu trả lòi đẩy  đủ.

• Câu hỏi chi định: là loại câu hỏi dùng  
đại từ  nghi vẵh  đ ể  xác định nội d u n g  cẩn hòi. 
Khi m uôh hỏi vế  nội dung  thuộc thành phẵn 
nào  ỉrong câu thì chi cẩn đặt đại từ  nghi vấn 
tương ứng vào  đ ủ n g  vị trí cúa thành phần đó 
và nhâh m ạnh trong khi hỏi. Cu 01 câu có Ihể 
có trợ  từ  n g ử  khí “(ỰẼ” (thêyvậy), Khi trả lời sẽ 
phái cung câp thông tin đún g  vào thành 
phẩn  hỏi. Loại câu hỏi này thường dùn g  đế  
hòJ vè' người, vật, vật, ihòỉ gỉdn, địd điốiìv 
nguycn nhân, tính c h â i cách thức, số  lượng, 
th ứ  tự ...

- Câu hỏi lựa chọn: là loại cáu hỏi dùng  
h ình thức cãu phứ c lựa chọn vói sự  xuâ't hiện 
của liên từ  đ ể  d ư a  ra hai hoặc nhicu lựâ chọn 
nhằm  xác đ ịnh  cái duy  n h ấ t Líẻn từ  thường 
được dùn g  trong  câu hòi nảy là “ỉĩiEỄ” (hay 
là). Cuôì câu có th ế  có trọ tù  ngữ  khí 
(thê/vậy). Khi trả lời sẽ phải lựa chọn m ột 
trong sô' các thông  tin đă cho trước hoặc có 
th ế  d ư a  ra m ột đ áp  án  khác nhằm  cung cấp 
thông tin  cho người hỏi.

• Câu hói chính phản: là loội câu hỏi mà 
thành phẩn  vị ngử  cùa nó d ù n g  licn hai hình 
thức khẳng đ ịnh  và phủ  đ ịnh đ ế  đ ể  nghị dôl 
phư ong  xác đ ịnh  thông  tin chính x ác  Cuôl
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câu có thể  cỏ trợ  từ  ngử  khí (thê/vậy). 
Loại câu hòi này có th ể  coi là m ột dạng  đặc 
biệt của câu hỏi lựa chọn. Câu hòi đưa ra hai 
thông tin Irái ngược nhau dưới hai h inh thức 
khẳng đ ịnh và phủ định. N gưòi trả lời cỏ thể  
lựa chọn m ột trong hai h ình thức đỏ^ hoặc có 
thể  bằng m ột đ áp  án thứ  ba như

(chưa rõ), (chưa đ ịnh)-., đ ế  cung
cap thông tin cho người hỏi.

N hư  vậy giữa cảc loại câu hỏi nêu trên, 
dâu  hiệu h ình thức của biếu thứ c  hòi^ sự  xuêkị 
hiện của các ngữ  khí từ  và phư ơng  th ứ c  trả 
lời đểu  có sự  khác biệt nhâ't đ jnh . C ó th ể  tổng 
kê \ sự  khác biệt g iữa các loại câu hòi v ế  m ặt 
dấu  hiệu h ình thửc n h ư  sâu:

Loại câu hỏi Ví dụ Cấu trúc câu Ngữ khí từ
thường dùng

Phương thức trả lòi

Câu hòi dúng s à ì i p m Ề ^ ? Câu ưẩn thuật + ngử ®ỉ/ ̂ 3 
khí nghi vấn

Dùng “ỈỀ /ĩí/^/& W " 
trưóc câu trả lời day đù

Câu hòi Dùng đại từ nghi vâ'n ò Trả lời vào đủng ihánh
chỉ đjr\h vị trí cẵn hổi phan hỏi
Cẳu hỏi Dùng cẳu phức lựa VẼ Lựa chọn mộỉ phưang
lựa chọn chọn dế hỏi ản duy nhảt đè ì T ầ  lòi
Câu hỏi ? Vj ngừ xuất hiện Lựa chọn một tTOTìg hiii
phản hình thức khảng định 

và phủ định

hình thức khảng dịnh 
hoặc phủ dịnK hoác một 
dáp án khác dế trà lòi

Rỏ ràng là; khi các cẳu hỏi trên dùn g  vói 
m ục đích chính danh  thỉ Ihưòng phải có 
những câu trá lòi họp  thức đ ế  hoàỉi thành 
m ột chu kỳ giao tiêp. Tuy nhiên^ nêu  sau các 
cẳu hòi không phải \ă  nhừ ng  cãu itầ  \a i hợp 
thức thi câu hỏi đó  thường là  nh ữ n g  cẵu hòi 
g ián tiếp, nhằm  đạt m ột m ục đích giao tiếp 
khác. Đảy chính là m ột trong nh ử n g  căn cứ 
d ế  chúng tôi xác đ ịnh n g ữ  liệu khảo sát trong 
đ ể  tài.

3. Khảo s i t  câu hỏi cẩu kh ỉến  trong tỉếng  H án

Thực t ế  khảo sát cho thằy, trong  tiếng 
H ản loại cẵu hòi cau khiẽh có 50 lượng khá 
lớn, đặc biệt ở  trong các văn  bản  m ang phong 
cách khấu ngử. Tuy nhiên với khoảng 150 
câu hói cẩu khiến tử  các ngu ổn ngữ  liệu khác 
nhau m à chúng tôi sưu  tẩm  đ ư ợ c  thi không 
th â y  xuâ't hiện biếu thức hỏi lựa chọn. Biếu 
thức hỏi chính phản cũng  cỏ nh im g  chiếm  tỉ

lệ không lón. Phẩn lớn tập tru n g  ó  kiếu câu 
hỏi đ ú n g  sai và cẵu hòi chi đ ịnh. N goâi ra 
còn có xuâ't h iện dạng  câu hỏi phụ m ang tính 
chất tn m g  cẩu ỷ kiẽh.

3.1. Câu hỏi đúng sai

Cầu hỏi đúng  sai khi được dùng  gián tiẽp 
đ ể  biểu th | ý  nghỉa cẵu khìêh thưòng là những 
câu hỏi dạng phản vâh. Yếu tô' phản vâh có thế 
hiện h ữ u  trong lời nói, cũng cỏ thế được ngầm 
hiểu thông qua ngử  cảnh< M ức độ  câu khiến 
của loại câu này ửiưòng thuộc loại để  nghị, 
khuyên răn. Tuy nhỉẽn^ biểu thị thái độ  dứt 
khoát kiên quyêi cúa ngưòi nói. Ví dụ:

7) )
{Lẽ nào tôi nói cậu cũng không thèm nghe?)

N ghĩa cẩu khiêh: Cậu phải nghe tôi nói! 
(8) ^  ( W 7 E T  !)
(Châ, chẳng phải châ chuấn  bi ra đổng 

hay sao?)
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N ghĩa cầu khiến: Cha đ i ra đổng  đi thôi!
(9)

(Anh khổng thăm dứa con tội nghiệp của mình 
mội chúi sao? Anh cứ vậy mà ra di sao?)

N ghĩa cẩu khiến: Anh không nên ra đi 
n h ư  vậy. A nh nên đ êh  thăm  đ ứ a con tội 
ngh iệp  của m ình)

Câu trúc của câu hỏi cẩu khiến dạng 
đún g  sai này n h ư  sau:

s  + (yếu tô' phản vấn) + V + (O) + *^/^E/ 0 ?

(Trong đó  s  là chú ngữ; "yếu tô' phản 
vân" cỏ thế  là các phó từ  hoặc n g ữ  khí từ, 
ỉhưcmg xuất hiện ỏ  sau chủ ngữ, cũng  dôi khi 
xuất hiộn ỏ trước chú ngữ  hoặc có th ể  chi là 
ngư  điộu phản v ấn  bao chùm  lên toàn bộ câu 
hòi; V là vị từ, Qĩặ/ỈE là các trợ  từ  nghi vấn).

3.2. Câu hồi chi định

Trong các câu hòi chi đ ịnh  biếu thị ý 
nghĩa cau khiến, hãu hết các đại từ  nghi vấn 
như  . . .
đểu  được sứ  đ ụ n g . Tuy nhiên tẩn s ố  sử  dụng  
cao hon  cả là đại từ  nghi van 
i \ 'iJ 'j '- ‘W ^ s ‘ỉu/iìiĩéỉẠ/ụĩJỉ^ và câu hỏi cũng 
m ang sắc thái phản  vấn. Điễu đáng chú ý là 
dạ i từ  nghi váh í  1*^ trong nhiểu trường hợp 
đẳ hư  hoả, chi còn m ang ý nghiâ phiem  chí. 
Ỷ nghĩa cẩu khiến của cảc câu này thường 
thuộc loại ngăn cản, câm  đoán. N gữ  khí 
m ạnh, cương quyếỉ, không khách khí và đôi 
khi còn có cả sắc thái trách mỏc. Ví dụ:

(10) ® ĩ/£2:i-'ỉíf*á.ié ! ! )
(Bây giò còn thào  luận  cải gì?)
N ghĩa cẩu khiêh; Bây giữ khòng thão

(nT'!ỈíMIÍ̂ =ỈÍẾT ■ ? (
! )

(Mội việc đ ã  sấp  xếp ổn thoả cá TÕi, đại ca 
còn lo lắng gi nữa?)

Nghĩa cẩu khiến: Đại ca đừng có lo lắng nữa!
(1 2 ) ! (Íừí 

! )

(Tôi đôì không tô't vói em  ư? sao em  lại 
m uổh ra đi?)

N ghĩa Câu khiến: Em khỏng nên  đi!
(13)

(Vậy sao con không đi đư ờng  khác?)
N ghĩa cẩu khiẽh: Vậy thì con hãy đối 

đư ò n g  đi khảc đi!
(14) m  

S5ệỉ[^IỄ ìll?c ! )
(Lại đây, sao không tữi th inh an ta?)
Nghĩa cẩu khiêh: H ăy tới th inh  an ta!
(15) (

! )
(Cậu việc gì phải m ua cho nó nhiều quẩn 

áo cấu kì vậy?)
Nghĩa cẩu khiêh: Cậu không nên m ua 

cho nó  nhiểu quẩn  áo cẩu kì n h ư  vậy.
(16) ! )
(Ai bào tôi m uốn anh đi?)
N ghĩa cẩu khiên: Tôi không hế  m uốn anh 

đi. Anh hẵy ở  lại.
(17)

(Nỏ đẵ  không ra gì như  th ế  cậu việc gì cứ 
phải nghĩ cho nó?)

N ghĩa cãu khiến: Cậu không việc gì phái 
ngh ĩ cho nó.

Câu trúc h ình thức cú a loại câu hỏi phản 
vâh  này n h ư  sau:

s  + V + o  (có chứa đại từ  nghi vấn) + (ngữ khí phản  vân)
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(đại tử  nghi vâVi trong câíi trúc này cỏ thể  cha't dùn g  ngữ  khí phản vâh
xuằ't hiện ỏ  bất kỳ thành phẩn  câu nào phù 
hợp vói chức năng cúa chúng^ trong đỏ  chi 
người dùng  iỂ. chi vật, sự  vật d ù n g  chỉ 
ihcri gian d ùng  chi địâ điểm  d ù n g  ^3JL> 

chi nguyên nhân d ùng  ch i tính

thường là ngữ  điệu  bao  chùm  toàn câu)
Cẩn chú ý là khi d ù n g  đại từ  nghi vấn 

‘1 + ^ ” (g'0 ý nghĩa thực củũ  “í f  i s ” đâ 
giảm  đi rấ t nhiẽu/ câu trúc cẳu thưcmg là:

S + V + f t 'l  + iO)?

M ột điếm  lưu  ý n ử a  lâ trong tiêng H án  có 
các cụm  tử  và “ T 4 / ^ * ^  đ ể  hỏi
cùng m ột nội dun g  là 'ià m  gì?". Tuy nhiên 
ỈTong quả trình khảo s á t  chúng tôi nhận  thây 
cụm  từ  rất hiem  xuất hiện trong cẳu
hỏi cẩu khiêh. N gược lại cụm  từ  
lại xuẳ't hiện trong câu hỏi cẩu khíêh vói tẩn 
sô' tương đôi cao. Giái thích hiện tượng này 
chúng tôi cho rằng, m ặc d ù  hai cụm  từ  

và có ý nghĩa turơng
đổng là "làm  gì?", nh ư n g  lại
m ang sắc thái khẩu ngừ  và sắc thái phản  vãn 
đậm  nét hơn cụm  tù  M à khi biểu
thị phán vâh thì sẽ m ang hàm  ỷ
"không nẽn làm (m ột đ iếu  gi đó)", trong  khi 
đó  vẫn  giữa )ại ý nghĩa biếu thự r
nhiẽu hơn. Chfnh vỉ vậy trong cău hỏi cẩu

khiẽh, đư ợc lựa chọn nhiểu hơn
là

3.3. Câu hòi chính phản

Cẫu hỏi chính phản  với câu trúc là haí 
h ình ỉhức khẳng đ ịnh và phú  đ ịnh  đặ t liẽn 
nhau, khi dược d ù n g  đẽ’ biểu ỉhj ỷ nghĩa cầu 
khiẽh thường thuộc loại m ột đ ể  nghị hay m ột 
yêu cầu t ế  nhị.

(18) 
ííB g ũ E ! )

(Mặc ít n h ư  vậy  em  không lạnh sao?)
N ghĩa cầu khiêh: Em hãy mặc thêm  áo 

kẻo lạnh.
Cấu trúc khái qu á t của loại cảu hỏi cấu 

khiêh này như  sau:

s  + V/A ^ (-V/A) + (O) + {ngử khí từ)?

(Trong đó  A là h ình  d u n g  từ  hoặc cụm  
h ình dung từ)

3.4. Câu hòi trưng cẩu ý  kiến

Câu hổi trim g cSu ý kiến là loại câu hỏi 
được câu trúc bời m ột \òi đ ẽ  nghị và thêm  
thành phãn trưng  cẩu ỷ kiêh. H ay nói cách 
khác, trong câu hói n ày  cỏ xuấỉ hiện 
yếu tố  cẩu khiến. T hành phSn trim g cẩu ý 
kiêh trong các câu hỏi này thưcmg là

(có được không?),

(có thể  ... không?), 
(phải chăng là nên), ... DE 

(...nhé/chứ). N g ữ  khỉ của loại câu này 
thương là nhẹ nhàng  uyến chuyến nhưng 
m ục đích cẩu khiến vẫn  râ't rõ ràng. Ví dụ:
(19) ^

amm\mmịẴ!).
(Cha hiểu con, con có lẽ củng nên hiếu 

cho cha chứ?)
N ghĩa cẩu khiên: Con nên hiểu cho cha!
(2 0 ) 

ípf M ! )
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(Cỏ việc gì thì cứ nói ra không được sao ?)
Nghĩa cẩu khiẽh: Có việc gí thì hãy nói ra đi!
( 2 1 )

mnmmm ĩ ) /
(Anh đ ừ n g  nhắc lại chuyện đ ó  có được 

không?)
N ghĩa câu khiêh: M ong anh đừ ng  nhắc 

lại chuyện đ ó  nữa!
( 2 2 )  

ỗ^xim ?

(A nh có th ể  làm g iúp  công việc của tôi 
trong thò i g ian  tôi đi vắng  được không? Khi 
trở  v ể  tôi sẽ b ù  lại).

N ghĩa cẵu khiêh: A nh hăy làm  giúp công 
việc cúa tôi trong  thòi gian tôi di vắng[

(23) r a a  • ^  ?  (

(Tứ Phượng, em  đừ ng  có âp  a ấp  úng như  
thê'có được không?)

N ghĩa cẩu khiên: Tứ Phượng, em  đừ ng  có 
â p  a ẳ'p úng  n h ư  thêl

(24) ? ĩ i m +
Ịi^ịmữT  • mmmm •

(Nói nhỏ m ột chú t đưục không? Tôi đẵ 
m uời m ây ngày nay không đư ọc ngú đ ủ  rổi. 
Chiêu cô 'm ột ch ú t đi).

N ghĩa cầu khiẽh: H ăy nói nhỏ m ột chút!
(25)

(C hủng ta nên  chăng đi hòi nhà m ẹ đẻ 
của chủng th ử  xem  sao?).

N ghĩa cẩu khiêh: C húng ta nên  đi hòi nhà 
m ẹ đè  cúa chúng!

Cấu trúc khái qu á t của loại cău hỏi này ià:

s  + V + o  + (yêu tô' cẩu khiến) + thành tô' trư ng  cẩu ý kiêh?

(Yêb tố  cẩu khiêh ở  đây  có th ể  xuất hiện 
hoặc không xuất hiện; ỉhành tô' trưng  cẩu ý 
kiẽh có thê đ an  xen vào  cấu trúc câu, cũng có 
thế  điVng tách thành m ôt thành phẩn độc lâp 
ò cuôì cảu, chính thành tô này làm  nên nhân 
tố  "hó i'' của câu.)

Q ua khảo s á t  phân  tích ở  trên có thế 
nhận  đ ịnh  rằng, câu hói cẩu khiẽh được chứa 
đ ự ng  trong các dạng câu trúc tương đôì đa 
dạng . T rong đó  cảc yếu  tố  hoi như: đại từ  
nghi vấn, Irợ Kr nghi vấn, n g ữ  khí nghi vấn, 
cáu trúc nghi vấn  hoặc thành  tố  trư ng  cầu ý 
kiêh không th ể  vắng m ặt vì đ ó  chính là dấu 
hiệu làm  nên nhân  tô" "hỏi" của câu. N goài ra 
cảc y ếu  tố  vị tù  (V/A) cũng không th ể  thiêu 
vì n ỏ  liên quan  trực tiêp đ êh  nội d u n g  hành 
độn g  m à người phát ngôn cẩu khiêh. Yêu tố  
chú n g ữ  (S) m ặc dù  rất quan trọng  đ ể  nói rõ 
đôì tư ợ n g  tiếp  nhận sự  cẩu khiến nh im g lại 
có thê^ thậm  chí có khi cần th iêí phải lưọc bỏ 
đ ể  làm  rõ  m ứ c độ cẩu khiêh nếu đ ỏ  là câu

cẩu khiên m ệnh lệnh. Sự xuât hiện yếu tố  đôi 
tượng tác động  (O) của hành động V hoàn 
toàn phụ  thuộc vào khuôn cấu trúc ngữ  
nghĩa của V, hay  nói cách khác o không phải 
là thành tố  bắ t buộc d o  câu hòi cẩu khiêh quy 
định. N goài ra sự  x u ấ ì hiện cúa các yêii tố  
như: yêU tô" phản  vấn (gổm từ, cấu trúc và 
ngữ  khí phản  vấn), yêu tỏ' cẩu khiến... tuy 
không phải là bắ t buộc như ng  chính chúng 
cùng vói n g ử  cảnh lại là nhân tô' tạo nên chức 
năng cầu klìiẽh của câu. N hư  vậy, có thế  thây 
ngoài các thành tô 'xuất hiộn trong  địa hạt cấu 
trúc cầu, còn m ộ t th àn h  tố  câu tạo hêl sức 
quan  trọng trong câu hỏi cẩu k h iẽ a  ỉhành tô' 
đ ó  là "n g ữ  cảnh". C hính vì vậy, tiếp tục khảo 
sá t và  phân  tích yẽ'u tố  ngữ cảnh của cẳu hỏi 
cẩu khiên là m ột khâu quan trọng nhằm  giải 
thích m ột cách tư òng  m inh quá trình chuyển 
d i chức năng từ  "hỏi" sang "cẩu khiêh" của 
loại câu này.
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4. Vai trò của n g ữ  cảnh tro n g  việc xác đ ịn h  ỷ 
ngh ĩa  cắu k h iến  của câu hỏi

Đê’ xác đ ịnh được ý nghĩa cầu khiêh ấn 
chứa trong các câu hòi, ngữ  cảnh là m ột nhân 
lô’ vô cùng quan trọng. N gữ  cảnh với m ột nội 
hàm  rộng, bao gôm ngữ  cánh ngôn ngữ  và 
ngữ  cảnh ph i ngôn ngữ. T rong đ ó  ngữ  cành 
ngôn ngữ được hiến thị ngay trong đoạn  giao 
tiếp  bằng lòi xuẵ't hiện trưóc hoặc sau câu hỏi 
cẩu khiêh cẩn khảo sát. Đỏ thư òng  là nhân tô' 
trực tiê”p g iúp  đồ i ngôn hiếu được lực ngôn 
trung của chù ngôn. N g ừ  cành ph i ngôn ngữ  
có m ột ngoại d iên  khá rộng, gổm  cảnh huông 
giao tiếp (thòi gian, không gian, cảnh 
quan...)> m ôi quan hệ g iữa các vai thoại, 
trạng  thái tâm  lý, tình cảm  của các bên giao 
tiếp, bòì cảnh ngôn n g ữ  văn  hoá và tri thức 
bách khoa của các bên tham  gia giao tiếp ... 
Trong phần này, chúng tôi không tham  vọng 
phân tích m ột cách ri m i tất cả m ọi cạnh khía 
của ngữ  cảnh, m à sử  dụn g  phuơ ng  pháp 
phân  tích tống hợp nhằm  m iêu tả  m ọi nhân 
tố  dẫn  đến chức năng "cầu khiến" ó ia  câu 
hỏi. Điểu đó  cũng phù hợp vói thực tê' rằng 
tâ't cả m ọi nhân ỉô' cùa ngữ  cảnh luôn luôn 
đan  xen lẫn nhau, tác đ ộng  và  ảnh hưởng 
qua lại lẫn nhau nhăm  tạo ra m ộỉ m ôi trường 
phù họp  nhầ't đ ể  m ột ph á t ngôn trong  ngữ 
cảnh đó  có thế  đ ạ t đư ọc hiệu quả giao tiếp 
cao nhâ’t. N g ữ  liệu chúng  ỉôi sử  d ụ n g  trong 
phẩn  này chủ yếu trích từ  tác phấm  Lôi Vũ 
của tác giả Tào Ngu. N ội d u n g  khảo sát 
chúng tôi củng lần lượt đi từ  các loại càu hỏi 
cẩu khiến đã  đưọc xác đ ịnh  tại phần trên. 
Phương thức m iêu tá chù yếu  d ự a  ữ ên  các 
ngừ  cảnh ngôn ngữ  hiển ngòn, kếí hợp với tri 
thức ngôn ngữ  ván hoá T rung  Q uốc và 
những quy luật tâm  lý xả hội p h ố  biến đế  
phán tích và đ ư a  ra nh ữ n g  kết luận nhằm  xác 
đ ịnh ý  nghĩa "cầu khiến" của câu.

4.1. Câu hòi đúng sai được diing d ể  biêu th ị ý  

nghĩa câu khiến

(26) mhS :
ibẢ ■ !

C ảnh huông  giao tiếp cùa ví d ụ  trên  là 
Chu Phác Viên đ an g  ngổi trong phòng  lón, 
bên ngoài tròi m ưa to, trong nhà không có 
bóng người hâu kẻ hạ nào. Đ ế gọi đ ẩy  tó, 
C hu Phác Viên qu á t lớn: ?  ” (có
đ ứ a nào  ngoài đây  không?). Tên đẩy  tớ  nghe 
thây tiêhg hòi liền vội vã chạy vào trình  d iện  

! ” (Bấm cụ!). Càu thoại tiêp theo  m ột 
lẵn n ữ a  đã  xác đ ịnh  m ục đích hói của Chu 
Phác Viên chính là cho đòi đẩy  tó 

'  ” (tao gọi m ày  dã tói nửa giò 
nay rói) và bàn  thân  gã đáy tó  đã ngẩm  hiếu 
yêu cầu cho đòi m ình vào của ông chủ nên 
đ ã  CỐ găng giải thích rằng 
“ỷ Ì-E T W  ■ '  " (Bấm ngoài kia m ưa
to con chẳng nghe thấy gi sô’t). Trong vi dụ  
này đê’ đ ạ t m ục đ ích  cẵu khiêh của m inh Chu 
Phác Viên đã  sừ  d ụ n g  m ột câu hòi cầu khiến 
kiếu đ ú n g  sai.

(2 7 )  : M ỉ í M í K r  •
TÊ(OT) ?

Trong ví dụ  trên, C hu Phác Viên đă dùng 
câu hỏi Ỉ Ĩ ^ ® Ì T 'Ê  (iíCÍlB) ? (còn chưa đi thay 
quẩn áo đi?) đ ế  biếu thị m ột đ ẽ  nghị vói Chu 
Phổn Y là nên đi thay quãn áo. Sờ d ĩ câu hỏi 
trên m ang ý nghĩa cãu khiến vi nhò có câu 
nói trước đ ó  (áo quần của
m ọ ưól hêt cả rõi). Vói kiẽh thức thông 
thường chúng ta đểu  hiếu rằng khi quẩn ảo 
ư á t thì việc cẩn làm  là phải đi thay quẩn 30. 
Câu trả lòi của phôn Y

" ■' (lòng tôi
nóng điên lên được, phài ra ngoài dẩm  mưa 
cho nó m át m ột tí) chứng tò bà rấí hiếu yẻu
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cẩu cùa chổng, song dã  không thực hiện với 
m ột lý d o  riêng m à bà đà  nêu ra.

(2 8 )  \m ỉm  ■
?

Chu Phác Viên m uôh khuyên C hu Binh 
đợi tròi sáng hãy ra đi như ng  lại không 
m uốn m ang tíêhg áp đ ậ t nên đã  thay m ộl lời 
đ ể  nghị trực liếp  bằng m ột câu hòi gián tiếp 
hy vọng nhận đư ọc sự  đong  tình

(đi g iữa đêm  th ế  này 
có tiện không?), đ ế  từ  đó  thực hiện ý m uòh 
của m ình là chò  tròi sáng hăy đi. Câu hỏi 
m ang ý ngh«a cẩu khiên này càng đưọc 
khắng đ ịnh với lý do  m à C hu Phác Viên nêu 
ra ngay trong càu trưóc đó  
(ngoài kia m ưa to lắm con ạ). M ặc dù  hiếu đẽ 
nghị cùa cha như ng  Chu Bình vẫn làm  theo 
d ự  đ ịnh  cúa m ình với lý do

■ f Ì c A > j »  » " (con đi 
ngay bây giò đê’ sáng m ai tới sớm dễ  gập 
ngưòi ta hơn).

(29) ư m m  ■■

------Í ^ L * lB S j^ S - ^ S Ô  • m
Í + Í . - W : ?

: ííj;ím fiH ỈẾ Ỉẵf‘f 'iS i .  ? . - . Í ^ S T

: íừ: • m i m j  !
C hu Binh m uốn ròi nhà ra đi, m uốn ròi 

xa ngôi nhà chứa chất đẩy nỗi tró  trêu, đông 
thời cũng  là đê’ trôn  Iránh m ột phẩn  trách 
nhiệm  với ngưòi m ẹ k ế  C hu Phổn Y đang 
đeo đ ăn g  m ình. Đ ứng trước sự  kiên quyết ra 
đi đ ó  cúa C hu Bình, Chu Phác Viên vô cùng 
hoảng  hô't bởi bà sẽ m â\ đi chỗ d ự a  tinh thần 
duy  n h ấ t tù  trước đèn  nay. Bà nài ni Chu 
Bình đ ư a  bà đ i theo, đê’ bà cũng  được thoát 
khỏi cái nơi "đ ịa  ngục trẩn g ian '' đôl vói bà. 
Tuy nhiên, đ ế  đạl m ục đích ây Phôn Y lại 
dùng m ộl câu hòi hàm  ý trách mỏc 
— không động lòng

thưong xót tôi tí nào ư) hòng làm Q ìu  Bình 
động lòng trắc ẩn. Kê' đó, khi biêV Chu Binh 
không m ảy m ay xót xa cho thân phận cùa m ình 
lại còn lên giọng cao đạo, Q iu  Phõn Y đã 
không nén nối uâ^ hậrv vạch trãn bộ m ặt thật 
cùa Chu Binh, rằng chính anh ta mới là tội 
nhân  ! ” (Binh quên
rằng chính Bình m ói thiệt là ngưòi có tội), 
anh  ta không có quyển giảng đạo  đức cho 
người khác, d ù  người ấy đằ  bị coi là m ột kẻ 
tâm  thẩn như  Phổn Y. Sự phản  ứ ng  quyêl liệt 
đ ỏ  cùa Phổn Y tuy  không phải bằng m ột Icri 
ra lệnh trực tiêp  đại loại như  "Bình im  đi!" 
hay  "Bình không được nói IhêV' m à lại được 
th ể  hiện gián tiep  bằng m ột câu hòi

(Binh dám  m ò 
m iệng nói nh ữ n g  câu như  th ế  kia u?). Thiết 
nghĩ càu hòi gián tiêp này không nhữ ng  đả 
diễn  đạ t chính xác được ý nghĩa cãu khiến 
nêu  trên m à còn lột tả được sự  phản kháng 
kịch liệt của Chu Phổn Y, m ột kè tuy bi coi là 
tâm  thẩn như ng  cũng có Ihê’ nhận ra bộ m ặt 
giả nhân giả nghĩa cúa Chu Bình.

(30) Ẩ í ặ i ạ : •

•

Lỗ Thị Binh sau khi biết chuyộn hai đứa 
con đé  cùng m ẹ khác cha của m ình đem  lòng 
thương yêu nhau thi vô cùng hoảng sọ  và 
m ột m ực đòi đ ư a  T ứ  Phượng ròi khói nhà họ 
Chu. Trong khi d ó  T ứ  Phượng lòng đã  quyêí 
theo C hu Bình nên vô  cùng đ au  khổ, khẩn 
cẩu m ẹ đ ừ n g  chia 1'ia hai đứa 
“S i ’ " ” (đẻ ơi, đẻ  không thể
làm  như  vậy). Lòi khấn cầu đó  càng thống 
th iêt hơn khi cô truy  váh m ẹ băng câu hỏi

M h ừ ẵ  ?  ”  ( đ è

nh ấ t đ ịnh m uốn cho con chết ngay trước mặt 
đẻ  sao?). Lẽ thường tinh, người làm  cha làm 
m ẹ luôn luôn m ong con cái m inh hạnh p h ú c
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càng không thể  chứng kiến con cái ư ùnh phải 
chết vì đau  khố trong khi m ình cỏ th ế  làm 
đưọc m ột việc gì đó cho chúng. Tứ Phượng 
không biết h è \ nỗi đ âu  đang  giày xéo lòng 
Thị Bình, đả  d ù n g  chính cái lẽ thường tình đỏ  
đ ế  cẵu khẩn m ẹ vổi m ột hy vọng m ẹ sẽ m ở 
lòng từ  bi cho phép họ  được đi cùng nhau. 
Có thể  nói m ặc dù  là sự  khẩn cẩu không 
được nêu ra trực tie'p, nh ư n g  ý nghỉa cẩu 
khiêh m à câu hỏi gián tiếp  đó  biếu thị thực 
sự  đẵ đạ t đêh  m ức độ hoàn hảo.

4.2. Câu hỏi chi định được dùng  đ ể  biểu thị ý 

nghĩa cẫu khiến

(31) m m

’ im m nỉm m  ?
Chu Phổn Y không m uôn uông  thuôc tâm 

thần như ng  Chu Phác Viên vẫn bắ t Tứ 
Phượng rót thuôc cho bà. C hu X ung thây vậy 
liển lên tiêhg khuyên cha. Tuy nhiên vói vai 
giao tiếp chủ ngôn là bậc con, đô i ngôn  lâ bậc 
cha, đặc biệt trong xa hội phong  kiêh trậ t tự  
trên dưói này càng phải đư ọc tuân  thủ m ột 
cách nghícm  ngặt, thì C hu  X ung không dám  
xấc xưọc đ ề  nghị ỉrực tiêp với Phác Viên m à 
chỉ có th ế  bẩy tò ỷ kiên của m ình thông qua 
m ột câu hòi gián tiếp 
“ể  ’ m m m  ’ ” ( c h i
m ợ khồng m uốn uô'ng th ì hà  tâ't cứ  phải ép 
mợ?). Câu hòi gián tiê'p này  đẵ  th ể  hiện rõ 
hàm  ý cẩu khiến của Chu Xung rang "cha 
không nên ép  m ọ uống thuổc tâm  thần  nữa!"

(32) m ế  • !
m m  • ^ • .... im
Khi h iê i Chu Bình kỉên quyê) lờ ỉ  rứìà ra đi 

và bản  thân dư ờng  như  tu y ệt vọng  không thể  
níu kéo Chu Bình ớ lại th ì d iễn  biến tâm  lỷ và 
hành  động  cùa C hu Phổn Y th ậ t đảng  sợ^ đến 
nồi Chu Binh nghe tiêhg  cưòi và nhìn  ánh 
m ắt của bà cũng  ngỡ  ỉà bà  ta  điên thật

“ÍS ctâ íín íííS T  ! ” (tôi củng sọ  m ọ đ iên  th iộ t 
m ất roi). Song chi có Phổn Y m ói biè*t sở  dĩ 
m ình ra nông nỗi d ò  điên này là vì bj d ày  vò 
trong "cái giêng tàn khốc ', trong cái ''k h ò n g  
khí gò bó xám  xịt" cúa gia đ ình  họ C hu . Bà 
m uôn cố  gắng giải thích cho Chu Bình h iêu  
được điểu đó, rằng bả không điên^ vì th ê 'C h u  
Bình hãy đ ừ n g  xa lánh bà, càng không ndn 
hoảng sợ vì bà. Lòi đ ể  nghị trực íiêp 
(Bừih lại đây) ciing với câu hòi gián h ê p

------” (Bình ơi, ...Bình sọ gì
mà?) đểu nhằm  m ột m ục đích chung là "hây  
gẩn gũi an ủi bà m ộl lấn nữa^ đừng bỏ rơi bà!" 

(33) Ị ^ n m  • k j i  * m  ĩ ^ ) í  ’

?WL' iỉrM !

—'fe}ÌỄ'̂ ÌÍẾ •
Trong đoạn hội thoại frẽn Chu Phổn Y sử  

dụng  dổn  d ập  m ột loạt các câu hỏi châ't vâh  
n h ư  “ '4*JL * ? ” (sao m ảy
không nói m ột câu gì cà hở Xung?),

(sao m ày không 
đi hòi con Phưọng xcm?X

(sao m ày
không hỏi ông  anh m ày xem?),

? P®E ? & ^ w ứ s
ỈẴ 'ĩ ' ?  (Mày th ê 'n ào  kia? m ày chc't hay còn 
sông? H ay là m ày câm, m ày si rổi),

Ỹ (m ày lẽ nào  thây ngưòi 
m ình yêu bị ngưòi ta cuóp  m at m à không nói 
nứa lòi ư?). Bằng ngữ  khí phản vân, trách 
mỏc, m ột loạt câu hòi này của Chu Phổn Y 
nhằm  m ục đích thúc giục C hu Xung hãy lên 
tiếng ngản cản việc T ứ  Phượng đi theo Chu 
Bình, hẵy cô' gắng  g iữ  lây người yèu, và quan 
trọng  hơn đó  cũng là đ ể  thoả ý đo tư  lọi của
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chính bà là m uốn phá võ  tình  yêu  giữa Chu 
Bình và T ứ  Phượng. Ý nghĩa thúc giục này đã 
đưọc m inh chứng bời các câu câu khiên 
chính d an h  đổng  thời xuất hiện trong đoạn 
hội thoại n h ư  ■ ỈỈỈPĨ ! ”

! ” (Kia thằng  Xung, m ày nói 
di chứ!). T uy nhiên, mọi cố  gảng của Phổn Y 
đểu bị Chu X ung từ  chòi 

^ fĩiiẾãj 
i í í « ” (Không, không đ âu  m ọ ạ! Cái ấy chi là 
tuỳ  lòng Phượng, con không nói gì hết). Với 
vi dụ  này/ có th ế  nóí m ột khi các câu hòi cãu 
khicn đư ợc sừ  dụng  liên tiếp  dổn  d ập  thì có 
khả năng đem  lại cho ngưòi nghe m ột cảm 
giác hôì thúc vô cùng m ạnh m ẽ m à chưa chắc 
các câu câu khiến chính d an h  đã  đạ t được.

4.3. Cảu hỏi chính phản diỉợc dùng đ ể  biểu thị ý  

nghĩa câu khiến

(34) n n  ■■ í m i m i ' —

■ ( t ỉể â i t ì )  • i ĩ r ^ ĩ m r ĩ ỉ . »
Lổ Đại Hái quay về nhà C hu Phác Viên 

đ ịnh tim  C hu Bình sinh chuyện, Lỗ Q uý 
hoảng sọ  ngăn Đại Hải lại và không m uôn 
gọi Chu Binh ra, Lỗ Đại H ài nối khùng  túm  
cố áo Lỗ Q uý quát lớn ? ” (ông có
gọi không thì bảo?)- Rõ ràng  chi băng m ột 
câu hòi cộng với thái đ ộ  hun g  lọn của mình. 
Lổ Dại H ải đã  đạ t đư ọc m ục đích ra lệnh cho 
Lổ Quý. Lỗ Q uý buộc phải thực hiện m ệnh 
lệnh ngẩm  đó, thế  hiện q u a  câu trả lòi 
“íiòílc • íicíÊ • • ” (tao gọi, tao
gọi, m ày hãy buông tao ra), ở  đây  đường 
như  có sự  m áu  thuẫn trong  văn  hoá giao tiê'p 
nêìi xét vế  vai giao Hep. Đại H ái thuộc hàng 
con, Lỗ Q uý thuộc hàng cha, theo vàn  hoá 
giao tiếp thông thưòng, lẽ ra Đại Hải không 
đư ọc phép  xâc xuợc vói cha là Lỗ Q uý như  
vậy. Tuy nhiên, trong bôì cảnh lúc bây giờ, 
Lỗ Q uý làm  cha nhưng lại q u á  nhu  nhược, 
không nhữ ng  không bảo  vệ đ ư ọ c  gia đình

m ình m à lại còn xum  xoe n ịnh bợ kẻ thù của 
con, đó  chính là gia đ ình họ  Chu, thì Đại Hải 
đ ã  không kiềm  chê được nồí tức giận và băng 
m ột thái độ  ỉỗ m ãng "túm  cố áo" và câu hỏi 
cẩu khiến ra lệnh cho Lỗ Q uý là m ột điêu có 
th ế  lý giải được.

(35) s p q k : ■ m m B

' — •
" I5p

Tứ P hượng sợ  cha không hoàn thành việc 
đánh  giày cho ông chủ ắt sẽ bị h‘ách m ắng 
liẽn nhắc cha, nh im g  với phận  làm  con cô 
không dám  trực tiếp  chi bảo cha m à chi dám  
nhắc gián tiếp  thông  qua h ình  thức hỏi

• M S f T S W ? "  (cha đã 
đánh đói giày ông chủ đi phô' chưa?). Câu trả 
lòi của Lồ Q uý (việc cúa
cha không khiến con phài lo) đã  xác nhận ý 
nghĩa cẩu khíêh ữong câu hỏi cúa Tứ Phượng.

(36) s r a a  ; íỹ  -

m  ■ !
........ •

Khi nghe T ứ  Phượng nói m ẹ cô là người 
được học hành, b iêt giữ sĩ diện, không đời 
n à o  r h ị i i  ftp r h o  n g i r ò i  t!\ RỈ4Ì b à o  r o n  gá i 

m ình, Lỗ Q uý cảm thấy íhật đáng chếg iễu  và 
phán  ứ ng  ]ại, răng cô chẳng qua cũng chi là 

(con gái đầy  tó), vậy nên 
" í ? ” (sĩ d iện  với chẳng không sĩ
d iện  cái nông  nổi gì?). Rò ràng m ột câu hỏi 
g ián Hếp kết họp  cả hình thức hỏi lựa chọn 

(sĩ d iện  vói chẳng không sĩ điện) 
vói đại từ  nghi vấn  đã h ư  hóa (cái
nông  nỗi gì) đả  làm cho ý nghĩa cẩu khiêh 
"đừ ng  có sĩ diện!” cúa câu đ ư ọ c  nối bật.

4.4. Câu hòi trưng câu ý  kiến được đùng đ ể  biểu 

thị ý  nghĩa câu khiến

(37) C^ÍSÔÍJ) ^
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Phổn Y khi thấy  Chu Bình m uôn bỏ  nhà 
đ i cùng Tứ Phượng thi vô cùng hoảng sợ, bà 
câu cứu Chu Bình (đừng đôĩ xử
với tôi nhu  thê). Và đê’ tăng  thêm  trọng  lượng 
của sự  cẩu cứu, đổng  thòi g iảm  nhẹ ngữ  khỉ 
m ệnh lệnh, Chu Bình đã  d ù n g  thành  phần  
tru n g  cẩu ý kiêh (có được không),
tạo ra câu hòi m ang nghĩa cẩu khiêh. Ý nghĩa 
cẩu khiến này càng đư ọc khẳng đ ịnh  nhờ  câu 
giải thích sau đó:

* t ó —  
(Bình b iẽt là tôi tất cả bây 

giờ  đểu thuộc vể  Bình vậy m à Bình vẫn cứ ... 
bắ t nạ t tôi).

Q ua phân tích m ột loạt các ví dụ  trên 
chúng tôi nhận thầy, đ ể  b iêl được m ột câu 
hối cỏ chứa đự ng  ý nghĩa cẩu khiêh (tức đ ể  
xác đ ịnh  m ột câu hỏi có thuộc lại câu hỏi gián 
tiếp  - câu hỏi cẩu khiẽh) hay  không, cẩn phải 
căn cứ vào yếu tô' ngữ  cảnh, trong  đó  có cả 
ngữ  cảnh ngôn n g ũ  và ngữ  cảnh phi ngôn 
ngữ. Trong quá trình  giao tiếpy cùng m ột câu 
hỏi như ng  khi ở  ngữ  cảnh này  có th ế  đó  ià 
câu hỏi chírứì danh, nh ư n g  với m ột ngữ  cảnh 
khác có thế  lại là câu hỏi cẩu khiến.

N gữ  cành ngòn ngữ  hay  còn gọi là nội 
cảnh ngôn ngữ  bao  gổm  các quy luậ t ngữ  
pháp, quy  luật ngữ  nghĩa và  quy  luậ t ngữ  
d ụn g  trong ngôn ngữ.

Xét về  m ặt ngữ  pháp^ trong  tiếng H án 
cẳu hỏi đểu chứa đự ng  các yêu  tô' đ ể  hòi, hay 
nỏi cách khác nhữ ng  yếu  tô' hòi trong cảu  hỏi 
tiếng H án đểu được h ình thứ c  hoá. Cản cứ 
vào các yêu tô' đó  trưóc hê't chúng ta  tó  thể  
lựa chọn ra được loại câu hỏi. Tuy nhiên, câu 
hỏi trong tiếng H án có th ể  là câu hòi chính 
dânh  và cung có ử iể  là hỏi với nhiều m ục 
đích khác. Đ ể  tiêp  tục loại trù  các câu hỏi 
chinh danh/ chúng ta  xem  xét m ặt ngữ  nghĩa 
của câu. Theo nghiên cứu của các nhà ngừ 
pháp  học tiếng H án, ý nghĩa hòi trong  câu 
hòi được chia thanh các cap độ  khác nhau:

hòi đ ế b iẽ í  thông  tin, hỏi đ ế  xác m inh thông 
tin và hỏi đ ế  khẳng đ ịnh  thông  tin. N hư  vậy 
các câu hỏi có xuâ't hiện đ áp  án (bằng lòi 
hoặc phi ỉời) nhằm  cung cap thông tin  hoặc 
khang đ ịnh  ử ỉông tin đcu  thuộc loại cãu hỏi 
chính dânh, các câu hói còn lại là cảu hói 
không chính danh . Các câu hỏi không chính 
danh  lại có th ế  được biếu đ ạ t với nhicu m ục 
đích khác nhau , trong  đó  m uôh tìm ra câu 
hỏi cẩu khiến thì phải xác đ ịnh được yếu tô' 
cầu khiêh xuất hiện trong ngôn cảnh. Phẩn 
lón ngay trong ngôn cảnh (các câu nỏi xuât 
hiện trước hoặc sau câu hỏi) đểu  có thế  cung 
cẳp cho chúng ta thông tin  vể  m ục đích hỏi 
của ngưòi ph á t ngôn. H ay nói cách khác, 
chúng cung câp cho chúng  ta nhửng tiền giả 
định. Ví d ụ  đ ể  yêu  cẵu được phục vụ rượu, 
văn  cảnh cho hay  ngưcâ nói đang  ờ  trong 
ữ ạn g  thái tâm  lý m uôn uô'ng rượu {đau khỗ^ 
vui sướng, bực d ọ c ...) , do  vậy câu hòi 

" (rưọu đâu?) rõ ràng  nhằm  m ục đích 
để  nghị m ang  rượu tói. H ay khi m uốn níu 
kéo ai ó  lại, m ặc d ù  ngưòi nói hói

" (nửa đêm  đi th ế  này 
có tiện không?) nh ư n g  trưóc đó  lại cung câp 
ngư  cảnh "nừ a đèm , trời lại m ưa to", như 
vậy ngưòi nghe dễ  dàng  nhận  thây mục đích 
đ ể  nghj ở  lại đă  được hàm  chứa trong cáu 
hỏi. Có m ột vấn  đ ể  cần lưu ý là, tuy là câu 
hỏi như ng  khi nó  m ang ý nghĩa cầu khiến thì 
có th ể  có xuâ't h iện sự  kỗ \ họp  m ột số  nhân lô' 
biểu thị phép  lịch sự. Ví dụ  như  m ột loạt câ j 
hòi m ang thành  phẩn  trư ng  cẩu ý kiến Irinh 
bày ở  phẩn  trước như: í ĩ ^ í ĩ .

(có được không?),ũ l w/fìc:-- 
(có th ể  ... không?) (phâi

chảng là nên), ... (... nhé/chứ) đã phản
ánh sinh động  sự  ket h ợ p  đỏ. N gừ  khí cúa 
loại câu hỏi khách khí này thưÒ Tìg ỉà nh? 
nhàng uyên chuyển nh ư n g  m ục đích cầj 
khiêh thi vẫn  râ't rõ ràng.
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Ngoài ngữ  canh ngôn ngư  ra thì ngữ 
cảnh phi ngôn ngử  n h ư  hoàn cảnh (thời gian, 
địa điểm  giao tiep), tri thức vản hoá xẵ hội, 
phong tục tập quán, tâm  lý tri nh ận ... cũng là 
nhẫn tố  quan trọng g iúp  chúng ta phản đoản 
câu hòi cẩu khiến. Ví dụ  khí Lỗ Đại Hải hẩm  
ham  di tìm  Chu Binh d ế  gẳy sự, Lỗ Q uý ngản 
lại không m uỏn đi tìm  C hu Bình, Đại Hái nổi 
khùng tủm  lấy cổ áo của Lỗ Q uý quát lớn 

(cỏ tìm  không?). T rong bôl 
cảnh giao tiếp như vậy chắc chắn câu hói của 
Đại Hải nhằm  m ục đích ra lệnh cho Lỗ Quý 
phải đi tìm C hu Binh ngay lập tức. Hoặc như 
trong xẵ hội củ, dẩy tớ  đư ọc coi n h ư  là tẩng 
lớp đáy cùa xâ hội, không đáng  đư ọc tôn 
trọng, càng không cỏ quyển  sĩ diện gì hết. 
Chính vi th ế  khi Lỗ Q uý nói 
(sĩ diện với chăng sĩ d iện  cái gi?) vói con gái 
m ình (tức con gái của ké đăy  tó) thi người 
nghe hoàn toàn hiếu rằng hàm  ý cúa ông ta là 
"đ ừ n g  có m à sĩ diện!". H ay vói vản hoá 
Phương Đông nói chung, văn hoá cúa người 
T rung  Quô*c nói riêng, con người luôn m ong 
m uốn được nghe nhữ ng  lởi đ ẽ  nghị lịch sự  
hơn là những yêu cẩu kiểu Ihăng thừng, 
khipm nh ,r Vì vậy dẻ  biẽii đ a t ý nghĩa cẩu 
khicn, trong tiếng H án trừ  trường  họp  m ệnh 
lệnh hành chính, người bể  trẽn  yêu cẩu người 
bể  dưới hoặc tức giận thì mới sử  d ụng  câu 
cău khich đich thực, còn phẩn  lón đu  ọc sử  
dụn g  các cảch đ ể  nghị lịch sự, te nhị thông 
qua các biếu thức loại câu khác, trong đó  có 
biểu ỉhức hỏi. Ví dụ khi m uôn vào xem thảm  
trải phòng ngủ cua bà Trương, ngưòi ta 
không ihể  yêu cầu khiêm  nhã bằng m ột câu 
cẩu khiến m à phải d ùng  cách nói lịch sự

" (tôi cỏ
th ế  vào xem chiêb thảm  m ói trong phòng  ngú 
của bà được không?). N hư  vậy văn  hoá lịch 
sự, t ế  nhị đẵ  ảnh  hưòng  trực tiẽp  đến  giao 
tiếp  ngón ngữ, đặc biệt trong  cách d ù n g  câu 
hỏi cẩu khiéh thì p h ép  lịch sự  càng được 
phản ánh  rõ nét.

Đẽh đẳy  chúng  tôi cố thể  khái qu á t hoá 
câu trúc n g ư  nghĩa của loại câu hòi cãu khiến 
trong tiẽhg H án  như  sau;

- C hủ ngôn (S l) đang m ong m uốn đôi 
ngôn (S2) thực hiện (hoặc d ừ n g  thực hiện, 
hoặc không thực hiện) m ột hành  vi (V) nào 
đ ó  (hàm  ngôn).

• Sl hỏi S2 vể  m ột hành vi (V') (hỉẻh ngôn).
- H ành vi V và hành  vi V' có moỉ quan hệ 

logic ngữ  nghĩa vói nhâu.
- SI và S2 có m ôì quan hệ liên nhẵn  nha't 

đ jnh  và đ ếu  thuộc cùng m ột trường ngôn 
ngử  văn hoả đ ể  có thể  thực hiện m ục đỉch 
giao tiếp.

• N gữ  cảnh (bằng lờỉ và phi lòi) cung cap 
các nhấn tô' liên quan  đếh hoạt động hỏi cẩu 
khiến.

• S2 hiểu đư ợc ý đổ  của SI và có thể  tiêh 
tới thực hiện (hoặc dừng thực hiện, hoặc 
không thực hiện) hành vi V theo m ong m uốn 
của SI (nếu hành  vi V là cỏ lọi cho S2); hoặc 
tiến  tới không thực hiện yêu cẩu vể hành vi V 
cùa SI (nếu hành vi V bà\ lợi cho S2)

Có th ể  nói hành vi ngôn ngữ  trung  tâm 
(tức các cẫu hỏi m à chúng ta đăng  khảo sát) 
nhờ  m ột [ịjậ{ các bự  kiệit ìòỉ nỏỉ ngoậỉ vi Vci 
những hành  vi phi lời xung quanh  nó m à có 
thế  cho đôì ngôn biêt được thông tin đích 
thực VC ý nghĩa của  hành vi hòi, từ  đó  có 
nhữ ng  ứ ng  xứ  phù  hợp. H ay nói cách khic, 
n h ò  nhử ng  hành  vi phụ thuộc này m à ý 
nghĩa gián tiếp củâ hành ví hỏi được bộc iộ, 
lực ngôn trung  đư ọc thực hiện. Đây cũng 
chính là m ãu cho't của vẳh đ ể  nhận biet ỷ  
nghĩa cẩu khiêh trong câu hỏi của tiêhg Hán.

5. Các mức dộ cắu kh ỉến  của câu hỏi cắu khiến

N h ư  chủng  ta đằ  hiẽì, cẳu cẩu khiên căn 
cứ vào các m ức đ ộ  cẵu khiến khác nhau mà 
có ỉh ể  chia thành  câu m ệnh lệnK câu ngăn 
cẵm, câu đ ể  nghị và câu thinh cẩu. Câu m ệnh
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lệnh là đ ế  ra lệnh cho ngưòi khác làm  m ột 
việc nào đó  hay phải tuân  th ú  m ột quy d ịnh 
nào đó  m à không cho phép  cỏ sự  thương 
lượng. H ình thức biếu đạt của loại câu này 
thường là m ột vị từ  ngắn gọn hoặc m ột cụm  
vị từ  gôm  động từ  và m ột sô' thành  to 'b ieu thị 
ngũ  khí m ệnh lệnh; C âu nghiêm  cârn thực 
chất là câu m ệnh lệnh dạng  phủ  định, tức ra 
lệnh cho ai không dược làm  m ột việc gì đó. 
Trong câu th iràng xuâ'l hiện các từ  phủ  đ ịnh 
n h ư  “gij” (đừng) hoặc “^ '1 ? '' (không được); 
Câu đ ẽ  nghị là câu yêu  cãu người khác làm 
m ột việc ^  đó  nhưng m ang sắc thái thương 
lượng, rủ rê. Đ ứng v ẽ  m ặt tâm  lý của người 
P huơng Đông thì loại câu này  dễ  được châp 
nhận  hơn là câu m ệnh lệnh. T rong câu 
thường xuất hiện các từ  n g ữ  m ang tính 
thương lượng như  " & 6 f"  (tốt nhâ't) “ẾZiẴ” 
(nên); Câu th inh  cẩu là câu cầu khấn người 
khác làm m ột việc nào đ ó  cho m ình. N gữ  khí 
của loại câu này là khấn khoản m ong đưọc 
g iúp đỡ. Trong câu thường xuâ't hiện nhữ ng  
từ  ngữ  như  "ìíĩ" (xin), “5 5 ^ ” (làm  ơn) 
"ÍSM " (cảm phiền).

Câu hòi cãu khién m à chúng tôi khảo sát 
được cũng có khả náng Uìế hiện dây  d ù  các 
cung bậc cẩu khiêh kế trên. T rong đ ó  câu hòi 
chính phản như  (ông có tìm
không th ì bão?) thưòng m ang  sắc thái m ệnh 
lệnh, câu hỏi m ang thành  p h ẩn  trim g cẩu ý 
kiến n h ư  íítlặ . ÍT ^ ÍT . (có
được k h ô n g ?). (có thể
... không?) thường thuộc loại câu th inh  cẩu 
vì trong đó  cỏ chứa đự ng  các yêii tô' lịch sự. 
Còn lại chủ yếu thuộc câu đ ế  nghị (hoặc đc 
nghị khăng đ ịnh  hoặc đ ế  nghị phủ định). 
N gữ  khí cãu khiến của các câu này có thế  
cung rất cương quyêt nh ư n g  thưèrng khách 
khí và dễ  đư ọc đôì ngôn chấp  nhận  hon câu 
cẩu khiến chỉnh danh. Đó chính là tác đụng  
t ế  nhị của cách dùng  gián tiếp  m à cẳu cãu 
khiẽh chỉnh d an h  không có đ ư ợ c  dõng  thòi

cung th ể  hiện giá trị củâ cẳu hói cấu khi ên 
trong giao tiẽp.

6. Lời kết

Trong tiêhg Hán, câu hòi là m ột tro n g  
nhữ ng  loại câu chức nàng quan  trọng. N ó  
không nhử ng  được sừ  dụn g  với chức n ăn g  
hỏi chính danh  m à còn được sử  d ụ n g  g ián  
tiếp  cho các chức năng  biểu đ ạ t khác, tro n g  
đó  cỏ chức năng  cẩu khich. Câu hỏi m an g  
chức năng cẩu khiẽh chúng tôi gọi tắ t là "câu  
hỏi cẩu khiến".

Cắu hòi cẩu khiẽh trong tiếng H án chù yêu  
tập trung vào dạng ứiức  hỏi dúng  sai và dạng  
thúc hỏi chi định. Dạng ửiửc hỏi chính phản có 
được sử  dụn g  nhưng tăn sô' rấ\ ửtâp. Còn dạng  
thức hỏi lựa chọn thi hẩu như  không thấy xuâl 
hiện. Ngoài ra còn có ửìôm m ột loại câu hỏi 
phụ lâ câu hỏi trưng cẩu ý kich cũng được 
dùng  đ ế  biểu thi ý nghĩa cẩu khiêh.

N gữ  cảnh (bao gổm  ngử cảnh ngỏn n g ữ  
và ngữ  cảnh ph i ngôn ngữ) là yêu tô' hếỉ sức 
quan trọng đ ế  xác đ ịnh  lực ngôn trung  trong  
các câu hòi cSu khiến của tiếng Hán. Đ ế hiếu 
rõ và vận  d ụ n g  hiệu quà ioại cảu hòi gián 
tiếp  này, chu ngôn và đỏi ngôn phãi nắm  
vững các quy luậỉ về  d ụ n g  học, dặc biệt phải 
hiếu rõ  bôi cảnh văn  hoá xẵ hội ngôn ngư  
dân  tộc m à họ  sử  dụng.

C âu hỏi cẩu khiêh cũng giông các câu C3U 

khiến chính danh, chúng  có khá năng diễn 
đ ạ l m ọi cung bậc cũa cẵu khiôh như: m ệnh 
lệnh, nghiêm  câm, d ể  nghi, thinh cẩu... 
N hư ng  với tính đặc  thù  cùa nó  - cẩu khiên 
gián tiếp/ m à ngữ  khỉ của loại cầu hỏi cẩu 
khiến này thư òng  có sắc thái ỉế  nhị, dễ  được 
chấp nhận, n hờ  đó  !ực ngôn trung  càng được 
nhân  lên.

H iểu rõ câu trúc, ý nghĩa cùa câu hỏi cẩu 
khiến tiếng H áiv trẻn co sỏ đó  có Ihể tiếp tục 
đốì chiếu với câu hỏi cẩu khiến tiêhg Việt đ ể
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tìm  ra sự  tương đông và khác biộl giừa chúng 
sẻ có khả năng góp phân  nâng  cao hiệu quả 
giảng dạy  tiếng Việt và tiếng H án n h ư  m ột 
ngoại ngữ.
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This article aim s at:
- Review ing requcsUng questions in M odern Chinese via literal w orks
- Identifying the role of context in requesting questions m eaning
- Results of the study in Chinese can be com paratìve w ith  V ietnam ese in order to apply to the 

leaching of Vietnam ese learners.


